
STT MÃ SỐ HỌC SINH MÃ NGHỀ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GIỚI TÍNH Ghi chú

1 24CĐT1.001 CĐT Võ Nhựt Phúc 19/9/2005 Tp. HCM Nam

2 24CĐT1.002 CĐT Vương Tuấn Thắng 14/6/2006 Tp. HCM Nam

3 24CĐT2.001 CĐT Ông Kiến An 29/12/2009 Tp. HCM Nam

4 24CĐT2.002 CĐT Ngô Hoài An 24/9/2009 Bến Tre Nam

5 24CĐT2.003 CĐT Nguyễn Trần Gia Bảo 3/10/2009 Tp. HCM Nam

6 24CĐT2.004 CĐT Tạ Trí Dương 22/6/2009 Tp. HCM Nam

7 24CĐT2.005 CĐT Ngô Quốc Đạt 12/9/2009 Tp. HCM Nam

8 24CĐT2.006 CĐT Lưu Quốc Huy 30/12/2009 Tp. HCM Nam

9 24CĐT2.007 CĐT Hứa Gia Hưng 18/10/2009 Tp. HCM Nam

10 24CĐT2.008 CĐT Phan Gia Kiệt 25/9/2009 Tp. HCM Nam

11 24CĐT2.009 CĐT Nguyễn Hữu Khải 23/4/2009 Tp. HCM Nam

12 24CĐT2.010 CĐT Trần Gia Khang 18/11/2008 Tp. HCM Nam

13 24CĐT2.011 CĐT Nguyễn Đăng Khoa 6/3/2009 Tp. HCM Nam

14 24CĐT2.012 CĐT Nguyễn Hoàng Bảo Long 21/1/2008 Tp. HCM Nam

15 24CĐT2.013 CĐT Nguyễn Hoàng Hữu Lộc 1/8/2009 Tp. HCM Nam

16 24CĐT2.014 CĐT Nguyễn Hoàng Nam 21/4/2009 Tp. HCM Nam

17 24CĐT2.015 CĐT Biện Hoàng Vĩnh Nguyên 15/11/2009 Tp. HCM Nam

18 24CĐT2.016 CĐT Lưu Nguyễn Vĩ Nguyên 15/1/2009 Đăk Lăk Nam

19 24CĐT2.017 CĐT Nguyễn Thành Nhân 17/5/2009 Tp. HCM Nam

20 24CĐT2.018 CĐT Phan Lê Thành Nhân 11/5/2009 Tp. HCM Nam

21 24CĐT2.019 CĐT Trương Lai Phú 9/7/2009 Tp. HCM Nam

22 24CĐT2.020 CĐT Nguyễn Lê Hoàng Phúc 25/12/2008 Tp. HCM Nam

23 24CĐT2.021 CĐT Trần Nhật Quang 2/5/2007 Tp. HCM Nam

24 24CĐT2.022 CĐT Lưu Quốc Thái 3/7/2009 Tp. HCM Nam

25 24CĐT2.023 CĐT Võ Hoàng Thắng 9/9/2009 Phú Yên Nam

26 24CĐT2.024 CĐT Tất Vinh Thắng 29/11/2009 Tp. HCM Nam

27 24CĐT2.025 CĐT Võ Quốc Thắng 16/9/2009 Tiền Giang Nam

28 24CĐT2.026 CĐT Dương Lê Vĩnh Thịnh 10/1/2009 Quảng Ngãi Nam

29 24CĐT2.027 CĐT Đàm Tôn Vĩnh 10/7/2009 Tp. HCM Nam

30 24CĐT2.028 CĐT Nguyễn Gia Bảo 7/10/2009 Phú Thọ Nam
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